TUẦN 32:                                              
BÀI 66: CHẮC CHẮN, CÓ THỂ, KHÔNG THỂ

Thứ hai, 22/4/2024
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng:

- Làm quen với việc mô tả những hiện tượng liên quan tới các thuật ngữ: chắc chắn, có thể, không thể thông qua một vài thí nghiệm, trò chơi hoặc xuất phát từ thực tiễn.

- Qua việc mô tả các hiện tượng, diễn giải câu trả lời được đưa ra, HS có thể hình thành và phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học. Cùng với hoạt động trên, qua hoạt động diễn đạt, trả lời câu hỏi (bằng cách nói hoặc viết) sẽ giúp HS phát triển năng lực giao tiếp toán học.
2. Phát triển năng lực, phẩm chất:

- Góp phần phát triển năng lực chung: Giao tiếp – hợp tác, tự chủ - tự học và giải quyết vấn đề sáng tạo.
- Góp phần phát triển phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, PBT
- HS: SGK; Bộ đồ dùng Toán…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động.(3p) 
- GV tổ chức cho HS hát tập thể.

- GV kết nối vào bài.
- GV ghi tên bài: Chắc chắn, có thể, không thể.
2. Khám phá. (10p)
- GV cho HS quan sát tranh sgk/tr.106:
+ Trong tranh có những bạn nào?

+ Phía trước mỗi bạn đặt một hộp bóng có những quả bóng nào?
+ Các bạn đang làm gì?

- GV nêu tình huống: Mỗi bạn lấy một quả bóng trong hộp và tặng Rô- bốt. Biết Rô- bốt thích bóng xanh. Hãy quan sát và cho biết khả năng lấy được bóng xanh của mỗi bạn Mai, Việt và Nam.

- GV hướng dẫn dùng từ: chắc chắn, có thể, không thể để mô tả những khả năng đó.
+ Chắc chắn: Nghĩa là sẽ lấy được bóng xanh.

+ Có thể: Nghĩa là sẽ lấy được hoặc không lấy được.

+ Không thể: Nghĩa là sẽ không lấy được bóng xanh.
- GV cho HS thảo luận nhóm đôi dùng từ: chắc chắn, có thể, không thể để mô tả.

- GV cho đại diện các nhóm báo cáo và nêu nhận xét khi nhóm em quan sát.

- GV gọi HS nhận xét.=> GV nhận xét, chốt.

3. Luyện tập, thực hành.(20p)
Bài 1 (106): 
- GV cho HS đọc yêu cầu đề bài.

- GV cho HS làm việc cá nhân với SHS quan sát và mô tả khả năng xảy ra ở các câu a,b,c.

- GV cho HS trình bày bài.
- GV gọi HS nhận xét.

- GV nhận xét, chốt câu trả lời đúng
Bài 2 (101):

- GV cho HS đọc yêu cầu đề bài.

- GV yêu cầu HS làm việc nhóm đôi mô tả các hiện tượng quan sát được từ hình ảnh đã cho và bằng thực nghiệm, hoàn thành PBT.
- GV gọi đại diện nhóm trình bày bài.

- GV nhận xét, chốt câu trả lời đúng.
Bài 3 (107):

- GV cho HS đọc yêu cầu đề bài.

- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân mô tả các hiện tượng quan sát được từ hình ảnh đã cho.

- GV tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp và giải thích

- GV gọi HS nhận xét.

- GV nhận xét, chốt.
4. Vận dụng, trải nghiệm. (2p)
- GV mời HS nhắc lại tên bài học hôm nay và chia sẻ   cảm nhận sau bài học.

- Nhận xét giờ học, khen ngợi, động viên HS.

- Chuẩn bị bài tiếp theo.
	- HS hát.

- HS lắng nghe.
- HS mở vở ghi tên bài
- HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi: 
- HS lắng nghe, nêu ý kiến
- HS lắng nghe.

- HS thảo luận nhóm đôi.
- Đại diện các nhóm báo cáo.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung

- HS lắng nghe, ghi nhớ.
- HS đọc yêu cầu đề bài.

- HS quan sát và làm việc cá nhân.
- HS dưới lớp nhận xét.

- HS lắng nghe.

- HS đọc yêu cầu đề bài.

- HS làm việc nhóm đôi, hoàn thành trên PBT. 
+ Quan sát hình ảnh.

+ HS thử gieo xúc xắc
- Đại diện nhóm trình bày kết quả. Dưới lớp nhận xét, góp ý.
- HS chú ý lắng nghe.

- HS đọc yêu cầu đề bài.

- HS làm việc cá nhân.

- HS chia sẻ trước lớp. HS khác nhận xét, góp ý:

- HS nhắc lại và chia sẻ cảm nhận

- HS lắng nghe 
- HS lắng nghe 


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT HỌC (NẾU CÓ):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                    
BÀI 67: THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM THU THẬP, PHÂN LOẠI,
KIỂM ĐẾM SỐ LIỆU

Thứ ba, 23/4/2024
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Thực hành thu thập, phân loại, ghu chép, kiểm đếm được một số đối tượng thống kê trong trường, lớp…
- Qua việc mô tả các hiện tượng quan sát được, diễn giải câu trả lời được đưa ra, HS có thể hình thành và phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học. Cùng với hoạt động trên, qua hoạt động diễn đạt, trả lòi câu hỏi (bằng cách nói hoặc viết) mà GV đặt ra sẽ giúp HS phát triển năng lực giao tiếp toán học.

2. Phát triển năng lực, phẩm chất:

- Góp phần phát triển năng lực chung: Giao tiếp – hợp tác, tự chủ - tự học và giải quyết vấn đề sáng tạo.
- Góp phần phát triển phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính.
- HS: SGK; Bộ đồ dùng Toán.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động. (3p)

- GV tổ chức cho HS hát tập thể.

- GV kết nối vào bài.
- GV ghi tên bài.
2. Luyện tập, thực hành:(27p)
Bài 1 (108): 

- GV chiếu tranh MH, gọi HS đọc yêu cầu đề bài.
- GV cho HS làm việc nhóm quan sát tranh, phân loại, và kiểm đếm một số sự vật cho trước.

- GV cho đại diện các nhóm trình bày bài.
- GV nhận xét, chốt đáp án đúng
Bài 2 (108):

- GV cho HS đọc yêu cầu đề bài.

- GV yêu cầu HS làm việc nhóm 4: thực hành, quan sát xung quanh lớp học, kiểm đếm và ghi chép một số loại đồ vật.

- GV cho đại diện các nhóm báo cáo và nêu nhận xét khi nhóm em quan sát.
- GV gọi HS nhận xét.

- GV nhận xét, chốt.
Bài 3 (109):
- GV cho HS đọc yêu cầu đề bài.
- GV chiếu thời khoá biểu của lớp, yêu cầu HS đọc TKB.

- GV cho HS làm việc nhóm đôi: tìm hiểu thời lượng cho mỗi môn học trên thời khóa biểu.
- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.

- GV nhận xét, chốt.

- GV tiếp tục yêu cầu HS sẽ đưa ra một số nhận xét đơn giản về kết quả thu thập được dựa trên câu hỏi cho trước:

+ Môn nào có nhiều tiết học nhất.

+ Môn nào có ít tiết học nhất.

- GV nhận xét, đánh giá.
Bài 4 (109):
- GV cho HS đọc yêu cầu đề bài.
- GV yêu cầu HS làm việc theo tổ; thực hành và trải nghiệm phân loại và kiểm đếm số liệu.

- Đại diện các nhóm báo cáo và nêu nhận xét khi nhóm em quan sát.

- GV thu thập và tổng hợp kết quả của các tổ, rổi từ đó đưa ra nhận xét chung.
3. Vận dụng, trải nghiệm.(5p)
- GV mời HS nhắc lại tên bài học hôm nay và chia sẻ cảm nhận sau bài học.

- Nhận xét giờ học, khen ngợi, động viên HS.

- Chuẩn bị bài tiếp theo.
	- HS hát

- HS chú ý lắng nghe
- HS mở vở ghi tên bài
- HS quan sát tranh MH, nêu yêu cầu đề bài.

- HS thảo luận nhóm đôi.
- Đại diện các nhóm trình bày. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung
- HS lắng nghe.

- HS đọc yêu cầu đề bài.
- HS làm việc nhóm 4.
- Chia sẻ nội dung làm việc nhóm.
Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- HS lắng nghe.

- HS đọc yêu cầu đề bài.
- 1, 2 HS đọc lại thời khoá biểu của lớp trong tuần.

- HS làm việc nhóm đôi, tìm hiểu theo yêu cầu của bài.
- HS chia sẻ trước lớp.
- HS chú ý lắng nghe.

- HS tiếp tục thực hiện yêu cầu ở phần b rồi chia sẻ trước lớp.
- HS đọc yêu cầu đề bài.
- HS làm việc theo tổ:

+ HS sẽ đặt câu hỏi (đã cho trước) cho các bạn trong tổ, thu thập và ghi lại kết quả.
+ Các thành viên trong nhóm tự chia sẻ kết quả với nhau xem có sự chênh lệch nào không, nếu có, cần kiểm tra lại.
- Chia sẻ nội dung làm việc nhóm.
- HS chú ý lắng nghe.
- HS nhắc lại và chia sẻ cảm nhận

- HS lắng nghe để thực hiện.
- HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT HỌC (NẾU CÓ):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
          
BÀI 68: ÔN TẬP CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000 (2 TIẾT)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Đọc, viết, so sánh được các số trong phạm vi 1000.

- Viết được các số theo thứ tự từ bé đến lớn và từ lớn đến bé (có không quá 4 số).

- Tìm được số lớn nhất, số bé nhất trong 4 số đã cho.

- Thực hiện được việc viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị. 
- Qua việc diễn giải câu trả lời được đưa ra, HS có thể hình thành và phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, triển năng lực giao tiếp toán học.

2. Phát triển năng lực, phẩm chất:

- Góp phần phát triển năng lực chung: Giao tiếp – hợp tác, tự chủ - tự học và giải quyết vấn đề sáng tạo.
- Góp phần phát triển phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài. PBT
- HS: SGK, vở, PBT.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	LUYỆN TẬP (TIẾT 1)

Thứ tư, 24/4/2024

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động. (3p)

- GV tổ chức cho HS hát tập thể.

- GV tổ chức trò chơi: Ai nhanh – Ai đúng (nội dung về các phép tính cộng, trừ trong phạm vi 100 đã học)

- GV tổng kết trò chơi, nhận xét, kết nối vào bài
- GV kết nối vào bài, GV ghi tên bài.

2. Luyện tập, thực hành.(25p)

Bài 1 (110): 

- GV cho HS đọc yêu cầu đề bài.

- GV treo bảng phụ có chứa ND bài lên bảng

- HD HS quan sát, đọc số và đọc chữ trên các con tàu để nối được đúng số với con tàu chứa tên số đó

- GV cho HS làm bài vào PBT. 

- GV cho HS trình bày bài.

- Gọi HS lần lượt lên nối kết hợp HS khác đánh giá, sửa sai=> GV nhận xét, chốt.
Bài 2 (110):

- GV cho HS đọc yêu cầu đề bài.

- GV yêu cầu HS làm miệng tìm thêm số trong dãy số đã cho.

- GV gọi HS nhận xét.=> GV nhận xét, chốt.

Bài 3 (111):

- GV cho HS đọc yêu cầu đề bài.

- Cho HS nhắc lại quy tắc so sánh số có ba chữ số.

- GV cho 1 HS làm bảng phụ, cả lớp làm vào vở.

- GV cho HS trình bày bài.

- GV gọi HS nhận xét.

- GV nhận xét, chốt.

Bài 4 (111):

- GV cho HS đọc yêu cầu đề bài.

- GV hỏi: Để sắp xếp được thứ tự đúng, trước hết em cần làm gì?

- GV cho 1 HS làm bảng phụ, cả lớp làm vào PBT.

- GV cho HS trình bày bài.

- GV nhận xét, chốt.

Bài 5 (111):

- GV cho HS đọc yêu cầu đề bài.

- GV hỏi: Để thực hiện tìm số trong bài em làm như thế nào?

- GV cho HS làm bảng phụ, 1 HS lên nháp.

- GV cho HS chữa bài trên bảng lớp

- GV nhận xét, chốt.

3. Vận dụng, trải nghiệm. (5p)

- GV mời HS nhắc lại tên bài học hôm nay và chia sẻ   cảm nhận sau bài học.

- Nhận xét giờ học, khen ngợi, động viên HS.

- Chuẩn bị bài tiếp theo.
	- HS hát.

- HS chơi

- HS chú ý lắng nghe

- HS mở vở ghi tên bài

- HS đọc yêu cầu đề bài.

- HS lắng nghe

- HS làm bài cá nhân vào PBT 

- HS trình bày bài, nhận xét.

- HS lắng nghe, tự sửa sai (nếu có)

- HS đọc yêu cầu đề bài.

- HS nối tiếp nêu miệng

- Dưới lớp nhận xét, góp ý

- HS lắng nghe, tự sửa sai (nếu có)

- HS đọc yêu cầu đề bài.

- HS nhắc lại quy tắc so sánh số có ba chữ số.

-1 HS làm bảng phụ, cả lớp làm vào vở.

- HS trình bày bài.

- HS đổi chéo vở, nhận xét.

- HS lắng nghe.

- HS đọc yêu cầu đề bài.

- HS TL: Trước hết, em cần so sánh các số đó.

-1 HS làm bảng phụ, cả lớp làm vào PBT.

- HS trình bày bài. Dưới lớp nhận xét. 

- HS lắng nghe, tự sửa sai (nếu có)

- HS đọc yêu cầu đề bài.

- HSTL: Ta so sánh hai chữ số tương ứng trong từng cặp số, rồi chọn chữ số theo YC

- HS làm bảng phụ, 1 HS lên nháp.

- 4 HS lên bảng chữa bài. Dưới lớp NX, sửa sai (nếu có).

- HS nhắc lại và chia sẻ cảm nhận

- HS lắng nghe để thực hiện.

- HS lắng nghe


	LUYỆN TẬP (TIẾT 2)

Thứ năm, 25/4/2024

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động.(3p)

- GV tổ chức cho HS hát tập thể.

- GV kết nối vào bài, ghi tên bài: Luyện tập (tiết 1)

2. Luyện tập, thực hành:(27p)

Bài 1 (111):

 - GV cho HS đọc yêu cầu đề bài.

- GV cho HS thực hành hỏi – đáp cặp đôi:

a) Trường nào có nhiều học sinh nhất? Trường nào có ít học sinh nhất?

b) - GV hỏi HS: “Số HS theo thứ tự từ ít nhất đến nhiểu nhất nghĩa là thế nào?” 

- GV cho HS làm bài vào nháp

- GV cho HS trình bày bài.

- GV nhận xét, chốt thứ tự đúng.

Bài 2 (112)

- GV cho HS đọc yêu cầu đề bài.

- GV hướng dẫn HS nắm vững yêu cầu của bài.

- GV cho HS làm bài vào vở với các số còn lại rồi chữa bài.

- GV cho HS trình bày bài, gọi HS nhận xét
- GV nhận xét, chốt bài làm đúng.

Bài 3 (112)

- GV cho HS đọc yêu cầu đề bài.

- GV treo bảng phụ trên bảng có chứa ND bài lên bảng

- HD HS làm bài

- GV cho HS làm bài vào PBT. 

- GV cho HS trình bày bài.

- Gọi 1 HS lên bảng làm HS khác đánh giá, sửa sai

- GV nhận xét, chốt bài làm đúng.

Bài 4 (112):

- GV cho HS đọc yêu cầu đề bài.

- GV HD cộng nhẩm các trăm, chục, đơn vị rồi so sánh với số đã cho ở bên phải hoặc viết số đã cho ở bên phải thành tổng các trăm, chục, đơn vị rôi so sánh với tổng ở bên trái để tìm số thích hợp.

- GV yêu cầu HS làm bài rồi chữa

- GV nhận xét, chốt bài làm đúng.

Bài 5 (112):

- GV cho HS đọc yêu cầu đề bài.

- Câu a: GV yêu cầu HS lấy 3 tấm thẻ số trong bộ dồ dùng. Hướng dẫn HS ghép: Lấy một trong hai tấm thẻ 4,5 làm số trăm (chữ số 0 không làm số trăm được) rồi lần lượt ghép hai tấm thẻ còn lại vào làm số chục và đơn vị. 

- GV cho HS làm cá nhân.

- Chia sẻ trước lớp. 

- Câu b: GV hỏi:

+ Trong các số có ba chữ số vừa ghép được, số nào lớn nhất? Số nào bé nhất?

- GV nhận xét- tuyên dương. 

3. Vận dụng, trải nghiệm.(5p)

- GV mời HS nhắc lại tên bài học hôm nay và chia sẻ, cảm nhận sau bài học.

- Nhận xét giờ học, khen ngợi, động viên HS.

- Chuẩn bị bài tiếp theo.
	-HS hát.

-HS lắng nghe.

- HS đọc yêu cầu đề bài.

- 4 HS nối tiếp đọc tên trường và số HS tương ứng.

- HS thực hành hỏi – đáp cặp đôi:

- HS làm bài vào nháp 

- HS trình bày bài. Dưới lớp nhận xét, góp ý. 

- HS đọc yêu cầu đề bài.

- HS chú ý, thực hành mẫu:

Mẫu: 346 = 300 + 40 + 6

- HS làm bài vào vở. Sau đó 5 HS lên bảng chữa bài.

- HS nhận xét

- HS lắng nghe, tự sửa sai (nếu có)

- HS đọc yêu cầu đề bài.

-Tìm quả bóng cho cá heo

- HS TL

- HS làm bài trên phiếu. Sau đó, 1 học sinh chữa bài trên bảng lớp. Dưới lớp nhận xét, sửa sai (nếu có).

- HS đọc yêu cầu đề bài.

- HS chú ý lắng nghe.
- HS làm bài vào nháp, 2 HS lên bảng chữa bài. Dưới lớp theo dõi, nhận xét.

- HS đọc yêu cầu đề bài.

- HS lắng nghe.

- HS thực hiện trên bộ đồ dùng, làm việc cá nhân. 

- HS chia sẻ các số ghép được:

405, 450, 504, 540

- HS trả lời.

+ Trong các số có ba chữ số vừa ghép được, số 540 lớn nhất. Số 405 bé nhất.

- HS chú ý.

- HS nhắc lại và chia sẻ cảm nhận

- HS lắng nghe để thực hiện, báo cáo kết quả trong buổi học sau.

- HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT HỌC (NẾU CÓ):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
          
BÀI 69: ÔN TẬP PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 100 (3 TIẾT)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng:
- HS thực hiện được việc cộng, trừ trong phạm vi 100; thực hiện được việc tính toán trong trường hợp có hai dấu phép tính cộng, trừ (theo thứ tự từ trái sang phải).
- Thực hiện được việc cộng, trừ nhẩm (có số tròn chục) trong phạm vi 100

- So sánh được các số trong phạm vi 100.
- Giải được bài toán có nội dung thực tiễn liên quan đến phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100.

- Qua thực hành, luyện tập sẽ phát triển nâng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực giao tiếp và hợp tác. Qua giải bài toán thực tiễn liên quan đến phép cộng, phép trừ sẽ phát triển năng lực giải quyết vấn đề Toán học

2. Phát triển năng lực, phẩm chất:

- Góp phần phát triển năng lực chung: Giao tiếp – hợp tác, tự chủ - tự học và giải quyết vấn đề sáng tạo.
- Góp phần phát triển phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài; 

- HS: SGK; Bộ đồ dùng Toán.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	LUYỆN TẬP (TIẾT 1)
Thứ sáu, 26/4/2024

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động.(3p) 
- GV tổ chức trò chơi: Truyền điện (ND về các phép tính cộng, trừ trong phạm vi 100 đã học)

- GV tổng kết trò chơi, nhận xét, kết nối vào bài
- GV ghi bảng tên bài .
2. Luyện tập, thực hành:(27p)

Bài 1 (113):

- Gọi HS đọc YC bài.

- GV mời 1, 2 HS thực hành nhẩm mẫu.

- GV HDHS thực hiện nhẩm theo cặp.

- GV gọi HS thực hành nhẩm trước lớp.

- Nhận xét, chốt đáp án, tuyên dương HS.

Bài 2 (113): 

- GV hỏi: Bài tập yêu cầu em làm gì?

- GV cho HS nhắc lại cách thực hiện phép cộng phép trừ trong phạm vi 100.

- GV tổ chức cho HS làm bài trên nháp rồi chữa bài.

- GV gọi HS lên bảng chữa bài, nêu cách thực hiện từng phép tính.

- GV nhận xét, chốt đáp án đúng

Bài 3 (113):

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- GV cho HS nêu YC của bài và cách làm bài.

- HS làm việc nhóm bốn. GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- GV hỏi:

+ Những phép tính nào có kết quả bé hơn 45?

+ Những phép tính nào có kết quả lớn hơn 63?

- Nhận xét, đánh giá bài HS.

Bài 4 (114):

- GV cho HS đọc yêu cầu đề bài

- GV hướng dẫn HS cần phân tích đề bài:

- GV cho 1 HS làm bài vào vở. GV quan sát, giúp đỡ những HS còn lúng túng.

- GV cho HS trình bày bài

- GV gọi HS nhận xét=> GV NX, chốt bài làm đúng 
Bài 5 (114):

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài toán yêu cầu làm gì?

- GV yêu cầu HS nêu cách làm.

- HS làm bài trên phiếu rồi chia sẻ trước lớp.   

- GV nhận xét, tuyên dương.

3. Vận dụng, trải nghiệm.(5p)

- Hôm nay, em đã học những nội dung gì?

- GV tóm tắt nội dung chính.

- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?

- GV tiếp nhận ý kiến.

- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS
	- HS tích cực tham gia trò chơi.

- HS chú ý

- HS mở vở ghi tên bài

- 2 -3 HS đọc to, cả lớp đọc thầm.

- 1, 2 HS thực hành nhẩm mẫu.

-  HS thực hiện nhẩm theo cặp.

- HS thực hành nhẩm trước lớp. Dưới lớp chú ý, nhận xét.

- 1-2 HS nêu yêu cầu bài: Đặt tính rồi tính.

- HS nhắc lại 

- HS cả lớp làm trên nháp

- 4 HS lên bảng chữa bài, nêu cách thực hiện từng phép tính.

- HS đổi chéo PHT, tự sửa sai (nếu có)

- 2 -3 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- HS nêu và thực hiện.

- HS làm việc nhóm, báo cáo kết quả từng phép tính.

- HS trả lời:

+ 94- 50 và 20 + 19 có kết quả bé hơn 45; 

+ 60 + 8 và 75 - 5 có kết quả lớn hơn 63. 

- HS theo dõi, tự sửa sai (nếu có).

- HS đọc yêu cầu đề bài

- HS trả lời.

- HS làm bài vào vở

- HS trình bày bài làm trước lớp

- 2 -3 HS đọc.

- Tìm số thích hợp vào ô có dấu “?”.

- HS Thực hiện lần lượt từng phép tính từ trái sang phải.

- HS làm bài cá nhân, đổi chéo, kiểm tra.

- HS chia sẻ trước lớp.

- HS lắng nghe.

- HS trả lời.

- HS nhắc lại tên bài.

- HS nêu cảm nhận của mình.

- HS lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT HỌC (NẾU CÓ):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
________________________________________________________________________________          
LUYỆN TOÁN: ÔN LUYỆN (TIẾT 2)

BÀI 68: ÔN TẬP CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000  (Tiết 1)

Thứ ba, 23/4/2024
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
  1. Kiến thức, kĩ năng: 

- Đọc, viết, so sánh được các số trong phạm vi 1000.

- Viết được các số theo thứ tự từ bé đến lớn, từ lớn đến bé.

- Tìm được số bé nhất, lớn nhất trong các số đã cho. 

  2. Phát triển năng lực, phẩm chất:
- Năng lực tư duy, lập luận toán học.

- Năng lực tính toán.

- Năng lực giao tiếp hợp tác. 

- Kiên trì, cẩn thận , yêu thích toán học. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: VBT toán 2, máy chiếu, máy tính, phiếu. 

- HS: VBT toán 2, vở ô li.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY, HỌC CHỦ YẾU:

	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
	HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

	1. Khởi động: (5p)

- Cho HS vận động và hát theo bài hát “Baby shark”.

- Tổ chức cho HS chơi trò chơi “  Hái táo ”.

- GV nhận xét dẫn vào tiết học mới . 

2. HDHS làm bài tập:(25p)

Bài 1,2: 
- Gọi HS đọc đề và nêu YC của đề. 

- GV HD mẫu:

- YC HS làm bài cá nhân vào vở. 

- Gọi lần lượt từng HS nêu đáp án tương ứng với từng hình. 

- GV và HS nhận xét.

- GV chiếu đáp án. 

Bài 3:

- Gọi HS đọc đề và nêu YC của đề. 

- YC HS làm bài cá nhân vào vở. 

- Gọi 3 HS lên bảng làm. 

- Gọi HS nhận xét.  => GV và HS nhận xét.

Bài 4:

- Gọi HS đọc đề bài và nêu YC

- Gv hỏi: Bài YC sắp xếp các số theo thứ tự nào ?

- Phần b chúng ta điền đáp án bằng cách nào ?

- YC HS làm vào vở. 

- Gọi 1 HS lên bảng viết đáp án phần a. 

- GV và HS nhận xét. 

- Gọi HS nêu đáp án phần b.

- GV chiếu đáp án và nhận xét. 

Bài 5. 

- Gọi HS đọc đề và nêu YC của đề. 

- Khi so sánh các số để điền chữ số, ta cần lưu ý gì ?

- YC HS làm bài vào vở.

- Gọi 4 HS lên bảng điền đáp án.=> GV và HS NX 

GV chiếu đáp án . 

Hỏi : Bài 5 giúp các em củng cố kiến thức gì ? 

3. Vận dụng, trải nghiệm;(5p)

- YC HS học bài và chuẩn bị bài sau
	- 1 HS điều khiển, cả lớp vận động và hát theo bài hát. 

- HS chơi.

- 1 HS đọc đề. 

- HS theo dõi
- HS làm bài vào vở. 

- 5 HS nêu.

- Nhận xét bài bạn. 

- Lắng nghe và quan sát.

- 1 HS đọc .

- HS làm bài. 

- 5 - 6 HS nêu đáp án. 

- Lắng nghe. 

- 1 HS đọc. 

- HS làm bài cá nhân vào vở. 

- HS nhận xét. 

- Lắng nghe

- 1 HS đọc. 

- HS TL

- HS làm bài cá nhân vào vở. 

- HS nhận xét. 

- Lắng nghe


Luyện toán: Ôn luyện (T2)

BÀI 68: ÔN TẬP CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000 (Tiết 2)

Thứ năm, 25/4/2024
I. Yêu cầu cần đạt”
  1. Kiến thức, kĩ năng: 

- So sánh được các số trong phạm vi 1000.

- Viết được các số theo thứ tự từ bé đến lớn, từ lớn đến bé.

- Phân tích cấu tạo số có 3 chữ số theo tổng của trăm, chục, đơn vị. 

  2. Năng lực: 
- Năng lực tư duy, lập luận toán học.

- Năng lực tính toán.

- Năng lực giao tiếp hợp tác. 

  3. Phẩm chất: Kiên trì, cẩn thận, yêu thích toán học. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: VBT toán 2, máy chiếu, máy tính, phiếu. 

- HS: VBT toán 2, vở ô li.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY, HỌC CHỦ YẾU:

	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
	HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

	1. Khởi động: (5p)
Cho HS vận động và hát theo bài hát “ Baby shark”.

- Tổ chức cho HS chơi trò chơi “ Giải cứu đại dương  ”.

- GV nhận xét dẫn vào tiết học mới . 

2. HDHS làm bài tập (28p)
Bài 1: 

· Gọi HS đọc đề bài và nêu YC của đề. 

· GV hỏi, HS phân tích BT
- YC HS làm bài vào vở. Lưu ý HS phần c viết tên trường chứ không ghi số. 

· Gọi HS nêu đáp án, GV và HS nhận xét. 

· GV chiếu đáp án .

Bài 2: - Gọi HS đọc đề. 
- GV hỏi: Chữ số hàng trăm đứng vị trí nào ? hàng chục? hàng đơn vị ? 

- YC HS làm bài.

- Gọi 2 HS lên bảng làm bài. Cả lớp làm vào vở.

· Gọi HS dưới lớp nhận xét bài trên bảng.

· GV nhận xét và chiếu đáp án. 

Bài 3: - Gọi 1 HS đọc đề bài và nêu YC. 
- GV hỏi: Những con voi thể hiện gì ? những chiếc xô thể hiện gì ? 

- YC HS thảo luận nhóm đôi và hoàn thành phiếu. 

· Gọi 3 nhóm trình bày kết quả.

· Gọi nhóm khác nhận xét.

· GV nhận xét và chiếu đáp án. 

Bài 4.- Gọi 1 HS đọc đề bài và nêu YC. 
- GV hỏi: vế bên trái và vế bên phải như thế nào với nhau?

· Cần tìm số trong ô trống e phải làm gì ? 

· YC HS làm bài vào vở.  

· Gọi 2 HS lên bảng chữa bài.

· GV và HS nhận xét. 

· GV nhận xét và chiếu đáp án. 

Bài 5

· Gọi 1 HS đọc đề bài và nêu YC. 

- GV hỏi: Để lập số cần tạo số hàng nào trước ? rồi đến các hàng nào ?

- Các chữ số có được lặp lại không ?   

- YC HS thảo luận nhóm bavà hoàn thành phiếu. 

· Gọi 3 nhóm trình bày kết quả.

· Gọi nhóm khác nhận xét.

· GV nhận xét và chiếu đáp án. 

3. Vận dụng, trải nghiệm: (2p)
- YC HS học bài và chuẩn bị bài sau.
	- 1 HS điều khiển, cả lớp vận động và hát theo bài hát. 

- HS chơi.

· 1 HS đọc và nêu YC của đề. 

· Trả lời
· Làm bài vào vở. 
· 3 – 4HS nêu

· Nhận xét bài bạn.  

- 1 HS đọc .

- Trả lời: Hàng trăm đứng đầu tiên bên trái, đến hàng chục , sau cùng là hàng đơn vị. 

- 2 HS lên bảng. GV và cả lớp làm vở. 

- Nhận xét bài bạn. 

- Lắng nghe. 

- 1 HS đọc .

- Trả lời: Những con voi ghi tổng các hàng. Những chiếc xô ghi số tương ứng. 

- Thảo luận nhóm

· Đại diện 3 nhóm trình bày.

·  GV và cả lớp nhận xét. 

· Lắng nghe. 
· 1 HS đọc .

· Trả lời: 

+ Phải bằng nhau. 

+ Lấy số bên phải trừ đi số, tổng các số bên trái.
- 2 HS lên bảng. GV và cả lớp làm vở. 

- Nhận xét bài bạn. 
· 1 HS đọc .

- Trả lời: 

+ Hàng trăm => chục => đơn vị.
+ Có thể lặp lại.  

· Thảo luận nhóm

· Đại diện 3 nhóm trình bày.

·  GV và cả lớp nhận xét. 

· Lắng nghe. 
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